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15109070 Bùi Thị Phương Dung K15909 159090A Giỏi 8.25 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
15109152 Nguyễn Thị Mỹ Thắm K15909 159090A Giỏi 8.71 Xuất sắc 91 Giỏi 5,500,000
16109113 Phan Ngọc Hân 16109 161090A Giỏi 8.43 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16109233 Mai Thị Mỹ Trinh 16109 161090A Giỏi 8.17 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16109125 Đinh Lê Như Huỳnh 16109 161090B Giỏi 8.2 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16109184 Trần Thị Ngọc Quyền 16109 161090C Giỏi 8.32 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
16109192 Lã Thị Thu Thảo 16109 161090C Giỏi 8.67 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
16109231 Huỳnh Thị Hoài Trinh 16109 161090C Giỏi 8.37 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16123010 Nguyễn Hoàng Gia 16123 161230A Giỏi 8.5 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16123014 Nguyễn Thị Liên Hiệp 16123 161230A Giỏi 8.43 Tốt 85 Khá 4,500,000
16123049 Phan Thị Ngọc Duyên 16123 161230A Giỏi 8.44 Xuất sắc 98 Giỏi 5,500,000
16123030 Trịnh Cẩm Tâm 16123 161230C Giỏi 8.39 Tốt 82 Khá 4,500,000
16123059 Cao Thị Nguyệt Hằng 16123 161230D Giỏi 8.59 Tốt 83 Khá 4,500,000
16123074 Trần Thái Thiên Kim 16123 161230D Giỏi 8.31 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
16152003 Lã Phương Dung 16152 161520A Giỏi 8.66 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16152030 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 16152 161520A Giỏi 8.67 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
16109183 Ngô Thị Qui 16909 169090A Giỏi 8.46 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
16109198 Từ Thị Thệ 16909 169090A Giỏi 8.59 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17109133 Hồ Thị Kim Huệ 17109 171090A Giỏi 8.48 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
17109135 Trương Thị Kim Huyền 17109 171090B Giỏi 8.66 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17109160 Huỳnh Lê Mai Thảo 17109 171090B Giỏi 8.62 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17109178 Nguyễn Thị Thùy Trinh 17109 171090B Giỏi 8.32 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17123013 Trần Minh Hoàng 17123 171230A Giỏi 8.45 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17123027 Trịnh Xuân Nguyên 17123 171230B Giỏi 8.66 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17123051 Hoàng Thái Diệu Vân 17123 171230B Xuất sắc 9.08 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17152033 Vũ Thị Thùy 17152 171520A Giỏi 8.03 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17109130 Nguyễn Thị Hằng 17909 179090A Giỏi 8.59 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17109166 Dương Ngọc Thùy 17909 179090A Giỏi 8.38 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18109160 Nguyễn Minh Thư 18109 181090A Giỏi 8.72 Xuất sắc 99 Giỏi 5,500,000
18109180 Đặng Nguyễn Minh Châu 18109 181090B Giỏi 8.68 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18109121 Võ Thị Thúy Huỳnh 18109 181090C Giỏi 8.6 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18109122 Hồ Thị Kim Khánh 18109 181090C Giỏi 8.54 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
18109125 Phạm Thị Kim Loan 18109 181090C Giỏi 8.7 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
18109137 Lê Thị Yến Nhung 18109 181090C Giỏi 8.52 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18121018 Trần Bảo My 18121 181210A Giỏi 8.31 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
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18121032 Nguyễn Ngọc Thiên Thư 18121 181210A Giỏi 8.32 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
18123034 Lê Huỳnh Thị Phương Quyên 18123 181230A Khá 7.91 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18123010 Vũ Thị Hoa 18123 181230B Giỏi 8.22 Xuất sắc 96 Giỏi 5,500,000
18123015 Lê Thị Phương Linh 18123 181230B Khá 7.97 Tốt 84 Khá 4,500,000
18123026 Hoàng Ngọc Yến Nhi 18123 181230B Khá 7.96 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18159012 Nguyễn Thùy Dương 18159 181590A Giỏi 8.49 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
18159034 Trần Thái Minh 18159 181590A Giỏi 8.51 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18159049 Nguyễn Thị Thúy Phượng 18159 181590A Giỏi 8.56 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18159054 Dư Thị Thu Thảo 18159 181590A Giỏi 8.5 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18159057 Nguyễn Thị Ý Thương 18159 181590A Giỏi 8.44 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
19109153 Phan Trung Nguyên 19109 191090A Giỏi 8.04 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19109015 Dương Nguyễn Vân Anh 19109 191090B Giỏi 8.44 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19109154 Nguyễn Thị Nhàn 19109 191090B Giỏi 8.26 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19109172 Trần Thị Thu Thảo 19109 191090B Giỏi 8.48 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19109107 Võ Thị Mỹ Duyên 19109 191090C Giỏi 8.32 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19109184 Lê Hà Cẩm Tú 19109 191090C Giỏi 8.26 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19121017 Nguyễn Thị Hà Minh 19121 19121 Giỏi 8.11 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19121036 Nguyễn Hương Tử 19121 19121 Giỏi 8.12 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
19123005 Ngô Đoàn Khánh Duyên 19123 191230B Giỏi 8.91 Xuất sắc 98 Giỏi 5,500,000
19123007 Võ Minh Giàu 19123 191230B Giỏi 8.53 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
19123017 Hồ Thị Minh Kiều 19123 191230B Giỏi 8.4 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19137005 Nguyễn Hồng Hạnh 19137 191370B Khá 7.45 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
19159027 Nguyễn Thị Trúc Ly 19159 191590A Giỏi 8.27 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19159028 Nguyễn Thị Mai 19159 191590A Giỏi 8.09 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
19159048 Bùi Thị Sinh 19159 191590A Giỏi 8.21 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19159046 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 19159 191590B Giỏi 8.04 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19159064 Nguyễn Thị Ngọc Thư 19159 191590B Giỏi 8.16 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000


